KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ TẾT VÀ MÙA XUÂN-– LỚP 4 TUỔI B1
Những chiếc lá kỳ diệu (Từ 10/2- 15/2/2025)
Giáo viên dạy: Dương Cẩm Vân
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện. 
	- Quan sát sự khác biệt lá non, lá già.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do: 
Trẻ sử dụng thước đo để đo độ rộng của các cành cây
Sưu tầm, ép, làm khô một số loại lá 
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh
	- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường 

	Thứ 3
	LV: PTNT
Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo
	
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ
 Trò chơi: Gửi thông điệp: Hãy chung tay bảo vệ cây xanh.
Tung nhanh bắt giỏi
Xem video: Tìm hiểu chức năng của lá cây

	Thứ 4
	LV: PTTM
Dạy hát: Em yêu cây xanh.
Nghe hát: Lý cây bông.
TC:  Vũ điệu hóa đá.
	
	Nghe, trò chuyện, xem video, tranh ảnh làm thí nghiệm các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với  cây trồng, 

	Thứ 5
	LV: PTTM
Làm bình tưới cây. 
	
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ 
Vẽ thiết kế: Làm bình tưới cây

	Thứ 6
	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo 
	Quan sát màu sắc trên các lá cây.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do: 
Soi lá cây bằng kính lúp 
 Thí nghiệm: rễ và ngọn được mọc theo hướng nào
Xếp tranh từ lá cây
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ 
Cải tiến sản phẩm làm bình tưới cây.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn: Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo
	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.



















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B2
Các loài hoa đẹp (10/2 –  15/2/2025)
Giáo viên dạy: PHạm Thị Chi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTM
Múa: hoa trường em 

	- Quan sát ngửi mùi hương hoa hồng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu
- Trò chuyện xem video, biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống (mùa thu lá rụng, mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc.

	Thứ 3
	LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện

	
	- Ôn: Tung bắt bóng với người đối diện
- Trò chuyện, xem video thảo luận về cách chăm sóc một số loại hoa https://www.youtube.com/watch?v=aC1mCxRdNUk, 

	Thứ 4
	LV: PTNN
Thơ: Hoa kết trái 

	
	- Học tiếng Anh theo thời khóa biểu
- Nghe truyện: Sự tích hoa hồng.
- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video pha trộn tạo màu nước.

	Thứ 5
	LV: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 4

	
	- Ôn luyện củng cố kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 4
- Xem video tôi yêu Việt Nam: Hành trình đến đồi hoa Lan, Ngồi an toàn trên xe máy.

	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa

	- Tìm hiểu hoa đồng tiền bằng Google lens.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Ôn luyện : 
Tách gộp trong phạm vi 4
	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B3
Sắc màu của hoa (10/2 - 15/2/2025)
Giáo viên dạy: Hoàng Thị Nhi
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	Quan sát màu sắc của hoa đỗ quyên (Cánh hoa, nhị hoa)
Trò chơi: Tung và bắt bóng
- Chơi trò chơi: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước với cát.
2. Khu thiên nhiên
3. Khu đu quay cầu trượt.
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Câu chuyện "Bạn nhỏ bảo vệ mình Vẽ tranh về "Vùng cơ thể an toàn"(Yêu cầu trẻ tô màu trên hình cơ thể minh họa, chỉ ra vùng nào được gọi là vùng riêng tư và cần bảo vệ).  
Ôn luyện trên link Tiếng Anh, Hát các bài hát tiếng anh, trò chơi. 
Trò chơi: Spiderman's hand 


	Thứ 3
	LV: PTNT
Khám phá hoa hồng
	
	- Xem video, trò chuyện: sự nảy mầm của hạt.
- Trò chuyện, quan sát thực hành với sách để nhận biết phân biệt phần mở đầu và kết thúc

	Thứ 4
	LV: PTTM
Múa: Hoa trường em

	
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu.  
Trò chơi:  Nhảy nhanh nhảy khéo
- Trò chuyện xem video các trò chơi dân gian
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật, lego xếp hình
- Sân khấu âm nhạc: Màu sắc âm thanh

	Thứ 5
	LV: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	- Quan sát, trò chuyện chăm sóc cây.
- TCVĐ: Kết bạn có số lượng là 4.
- Chơi tự do:
1. Khu thiên nhiên
2. Góc sách truyện
3. Khu thể chất
4. Góc nghệ thuật
	- Lớp Panda tìm kiếm tài năng nhí.
- Xem video quá trình phát triển của hoa
- Video hướng dẫn pha trà từ hoa hồng và đường phèn

	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa
	
	
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thơ “Hoa kết trái”
	
	



















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-LỚP 4 TUỔI B4
Các loài hoa đẹp”(Từ 10/2-14/2/2025)
Giáo viên dạy: Vũ Thị HUyên
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 2-3 lần

	- Quan sát ngửi mùi hương hoa hồng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Trò chuyện xem video, biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây với môi trường sống (mùa thu lá rụng, mùa xuân cây đâm chồi nảy lộc.

	Thứ 3
	LV: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 4

	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 9h39-10h
	- Ôn: Tung bắt bóng với người đối diện
- Trò chuyện, xem video thảo luận về cách chăm sóc một số loại hoa https://www.youtube.com/watch?v=aC1mCxRdNUk, 

	Thứ 4
	LV: PTNN
Truyện: Sự tích bông hoa cúc trắng 

	
	- Nghe truyện: Sự tích hoa hồng.
- Trò chuyện, quan sát, xem tranh ảnh, video pha trộn tạo màu nước.
- - Chơi với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 5
	LV: PTTM
Múa: hoa trường em 
	- Tìm hiểu hoa đồng tiền bằng Google lens.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-  Chơi tự do: Vui chơi ở khu vực: Câu cá, cát nước. Khu vực: thể chất.
	- Ôn luyện củng cố kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 4
- Xem video tôi yêu Việt Nam: Hành trình đến đồi hoa Lan, Ngồi an toàn trên xe máy.
- Chơi với đồ chơi lắp ghép


	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa

	Tham gia các buổi tiếng anh theo thời khoá biểu
       Từ 10h-10h30
	- Thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	Ôn luyện : 
Múa: hoa trường em
	
	Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.

























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B5
Sắc màu của hoa(Từ 10/2 – 14/2/2025
Giáo viên dạy: Ngô Thị Tân
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện
	Quan sát màu sắc của hoa đỗ quyên (Cánh hoa, nhị hoa)
Trò chơi: Tung và bắt bóng
- Chơi trò chơi: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do:
1. Khu vực chợ quê 
2. Khu vực chơi với nước
3. Góc sách truyện, âm thanh 
.
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu.
Câu chuyện "Bạn nhỏ bảo vệ mình Vẽ tranh về "Vùng cơ thể an toàn"(Yêu cầu trẻ tô màu trên hình cơ thể minh họa, chỉ ra vùng nào được gọi là vùng riêng tư và cần bảo vệ).  
Ôn luyện trên link Tiếng Anh, Hát các bài hát tiếng anh, trò chơi. 
Trò chơi: Spiderman's hand 


	Thứ 3
	LV: PTNN
Thơ: Hoa kết trái
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ ( 9h – 10h)

	- Xem video, trò chuyện: sự nảy mầm của hạt.
- Trò chuyện, quan sát thực hành với sách để nhận biết phân biệt phần mở đầu và kết thúc

	Thứ 4
	LV: PTTM
Múa: Hoa trường em

	
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu.  
Trò chơi:  Nhảy nhanh nhảy khéo
- Trò chuyện xem video các trò chơi dân gian
- Chơi tự do với đồ chơi kĩ thuật, lego xếp hình
- Sân khấu âm nhạc: Màu sắc âm thanh

	Thứ 5
	LV: PTNT
Khám phá hoa hồng

	- Quan sát, trò chuyện chăm sóc cây.
- TCVĐ: Kết bạn có số lượng là 4.
Chơi tự do tại khu chơi với cát và câu cá, khu thể chất , Bé yêu khám phá, góc công nghệ, góc kĩ thuật.
	- Lớp Panda tìm kiếm tài năng nhí.
- Xem video quá trình phát triển của hoa

	Thứ 6
	LV: PTTM
Phun thổi hoa
	- Tham gia lịch học tiếng Anh theo thời khóa biểu của nhà trường từ ( 10h – 10h30)

	
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LVPT: PTNN
Ôn luyện: Thơ “Hoa kết trái”
	
	 Chơi góc kỹ thuật


















[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ THỰC VẬT-– LỚP 4 TUỔI B6
Những chiếc lá kỳ diệu(Từ 10/2- 15/2/2025)
Giáo viên dạy: Bùi Thị Thủy
	THỨ
	HOẠT ĐỘNG HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU

	Thứ 2
	LV: PTTC
Chạy thay đổi theo hiệu lệnh
	- Quan sát sự khác biệt lá non, lá già.
- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp.
- Chơi tự do: 
Trẻ sử dụng thước đo để đo độ rộng của các cành cây
Sưu tầm, ép, làm khô một số loại lá 
Thí nghiệm: cây cần gì để sống, lớn khỏe mạnh
	- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Hành Trình Đến Đồi Hoa Lan, Ngồi An Toàn Trên Xe Máy Bông Hoa Thép Khổng Lồ, Biển Báo Giao Thông Trên Đường 

	Thứ 3
	LV: PTNT
Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo
	
	Trò chơi: Gửi thông điệp: Hãy chung tay bảo vệ cây xanh.
Tung nhanh bắt giỏi
Xem video: Tìm hiểu chức năng của lá cây

	Thứ 4
	LV: PTTM
Dạy hát: Em yêu cây xanh.
Nghe hát: Lý cây bông.
TC:  Vũ điệu hóa đá.
	
	Nghe, trò chuyện, xem video, tranh ảnh làm thí nghiệm các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với  cây trồng, 

	Thứ 5
	LV: PTTM
Làm bình tưới cây. 
	
	Vẽ thiết kế: Làm bình tưới cây

	Thứ 6
	LV: PTNN
Kể chuyện sáng tạo 
	Quan sát màu sắc trên các lá cây.
- TCVĐ: Gieo hạt.
- Chơi tự do: 
Soi lá cây bằng kính lúp 
 Thí nghiệm: rễ và ngọn được mọc theo hướng nào
Xếp tranh từ lá cây
	Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểủ của nhà trường (Từ 15h đến 15h30 phút hằng tuần)
Cải tiến sản phẩm làm bình tưới cây.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.

	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn: Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo
	
	Ôn luyện câu chuyện ô tô con học bài
Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.




